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I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
          Học phần vật lí 4 là một trong số các học phần cơ bản của môn vật lí trong chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp 9+3,5. Học sinh các ngành đào tạo phải học và thi kết thúc học phần đạt yêu cầu để có thể hoàn thành năm thứ hai chương trình cơ bản.      

2/ Mục tiêu: 
 2.1/ Kiến thức: 
          2.1.1/ Dòng điện xoay chiều: Đối với dòng điện xoay chiều, thuật ngữ hiệu điện thế được gọi là điện áp. Trong chương này, ta nghiên cứu các đặc trưng của dòng điện xoay chiều, sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen cho các mạch điện xoay chiều cơ bản tiến đến mạch có R – L – C mắc nối tiếp. Ta cũng tìm hiểu định luật Ôm đối với dòng điện xoay chiều, công suất của dòng điện này và việc truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây cao thế thông qua các loại máy biến áp. Thiết bị chuyển hóa cơ năng thành điện năng tức máy phát điện xoay chiều và ngược lại tức động cơ điện xoay chiều.
          2.1.2/ Dao động và sóng điện từ: Trong chương từ trường, ta đã tìm hiểu xem các êlectron trong mạch dao động vận động như thế nào để làm xuất hiện sóng điện từ, một trong những nguyên tắc cơ bản trong liên lạc vô tuyến. Tìm hiểu lí thuyết về điện từ trường. Sự phát và thu sóng điện từ là hai vấn đề trung tâm của nguyên tắc viễn thông. Sóng điện từ có nhiều ứng dụng trong khoa học kĩ thuật, từ việc nghiên cứu các thiên hà xa xôi, điều khiển các con tàu vũ trụ đến công tác truyền thanh truyền hình. Kể cả việc điều trị y khoa hay đun nấu bằng lò vi sóng…. 
          2.1.3/ Sóng ánh sáng: Ta sẽ tìm hiểu các bí ẩn về màu sắc vạn vật trong thế giới tự nhiên thông qua các nội dung tán sắc ánh sáng của Niu-tơn, giao thoa ánh sáng của Y-âng. Nghiên cứu quang phổ ta biết được thành phần cấu tạo của Mặt Trời và của các vì sao xa xôi hay của một mẻ gang thép đang nấu trong lò. Ta cũng tìm hiểu ống Rơn-ghen tạo ra tia X sử dụng trong việc chiếu điện, chụp điện…
          2.1.4/ Lượng tử ánh sáng: Ta sẽ học ở đây nội dung thuyết lượng tử ánh sáng của Plăng nhằm giải thích định luật về giới hạn đỏ của kim loại. Ta cũng tìm hiểu sự tạo thành các hạt mang điện tự do trong chất bán dẫn qua hiện tượng quang điện trong. Ta sẽ biết nguyên tắc của các hiện tượng quang – phát quang và phân biệt được huỳnh quang và lân quang. Ta cũng tiếp nhận một trong những thành công lớn của thuyết Plăng là giải mã bí ẩn của quang phổ nguyên tử. Ở đây, ta cũng tìm hiểu khái niệm laze vốn ứng dụng rất rộng rãi như dao mổ laze, khoan kim loại, đọc đĩa CD, truyền tín hiệu, đo đạc…  
          2.1.5/ Hạt nhân nguyên tử: Ta tìm hiểu cấu trúc của hạt nhân nguyên tử cũng như nhờ cơ chế nào mà các nuclôn liên kết với nhau tạo thành một hạt nhân nguyên tử bền vững và các hạt vì sao lại có thể biến đổi thành các hạt khác qua các nội dung phóng xạ và phản ứng hạt nhân. Ta cũng tìm hiểu cơ chế của các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng kiểm soát được để có thể khai thác phục vụ lợi ích của nhân loại.
          2.1.6/ Từ vi mô đến vĩ mô:  Trong chương này, ta bắt đầu bằng việc nghiên cứu các hạt sơ cấp như phôtôn, êlectron, pôzitron, prôtôn, nơtron, nơtrinô… trong thế giới vi mô đến các sao và thiên hà… trong thế giới vĩ mô.
 2.2/ Kĩ năng: 
          2.2.1/ Dòng điện xoay chiều: Thành thạo các kĩ năng xác định các đặc trưng của dòng điện xoay chiều, sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen cho các mạch điện xoay chiều cơ bản tiến đến mạch tổng quát R – L – C mắc nối tiếp. Thành thạo vận dụng định luật Ôm đối với dòng điện xoay chiều. Tính toán chính xác công suất  điện của các loại đoạn mạch và giải dễ dàng các bài toán về truyền tải điện năng, về  máy biến áp. Thành thạo nguyên lí các loại thiết bị điện như máy phát điện một pha, ba pha hay động cơ điện một pha, ba pha.

          2.2.2/ Dao động và sóng điện từ: Thành thạo trong việc giải thích dao động của êlectron trong mạch dao động để làm xuất hiện sóng điện từ. Thành thạo trong việc lập luận thuận nghịch về quan hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. Giải thích suôn sẽ hai quá trình phát và thu sóng điện từ trong nguyên tắc viễn thông.
          2.2.3/ Sóng ánh sáng: Thành thạo trong việc giải thích màu sắc vạn vật trong thế giới tự nhiên. Tính toán chính xác các đại lượng thông qua công thức khoảng vân trong sự giao thoa ánh sáng đơn sắc. Thành thạo trong việc phân biệt các loại quang phổ. Hiểu và mô tả được ống Rơn-ghen tạo ra tia X.
          2.2.4/ Lượng tử ánh sáng:  Thành thạo trong việc vận dụng thuyết Plăng nhằm giải thích định luật quang điện về giới hạn đỏ của kim loại. Thành thạo trong việc lập luận về sự tạo thành các hạt mang điện tự do trong chất bán dẫn. Phân tích được cơ chế hiện tượng quang – phát quang và phân biệt được huỳnh quang và lân quang. Có khái niệm về laze và các ứng dụng. 

          2.2.5/ Hạt nhân nguyên tử:  Thành thạo trong việc mô tả cấu trúc của hạt nhân nguyên tử. Phân biệt được các khái niệm về năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân. Thành thạo trong việc phân tích cơ chế của các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng kiểm soát được.

          2.2.6/ Từ vi mô đến vĩ mô:  Thành thạo trong việc biệt các hạt sơ cấp như phôtôn, êlectron, pôzitron, prôtôn, nơtron, nơtrinô… trong thế giới vi mô đến các sao và thiên hà… trong thế giới vĩ mô.
          2.3/ Thái độ: 
          Đối với học sinh, đối tượng đóng vai trò trung tâm trong hoạt động dạy – học, ngoài việc phải chủ động trong quá trình học tập còn phải tích cực tự giác rèn luyện trong thời gian được đào tạo tại nhà trường. Cụ thể, phải tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo. Phải biết năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi 
suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.
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III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG I 
                                                  Dòng điện xoay chiều 
Bài 1     Đại cương về dòng điện xoay chiều
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm về dòng điện xoay chiều. 
· Học sinh hiểu nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. 

· Học sinh hiểu khái niệm về các giá trị tức thời, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng.
- Kĩ năng: 
· Học sinh xác định thành thạo các giá trị tức thời, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng trên biểu thức và trên đồ thị.

· Học sinh tính toán thành thạo các giá trị các đại lượng biểu trưng của dòng điện xoay chiều như cường độ dòng điện, điện áp, suất điện động.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Khái niệm về dòng điện xoay chiều
II. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
III. Giá trị hiệu dụng
1. Thực nghiệm
2. Giá trị hiệu dụng
Bài 2     Các mạch điện xoay chiều
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh nhận biết mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở. 

· Học sinh nhận biết mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện. 

· Học sinh nhận biết mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo mối liên hệ giữa điện áp và dòng điện trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở.

· Học sinh thành thạo mối liên hệ giữa điện áp và dòng điện trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện; sử dụng thành thạo định luật Ôm giữa các giá trị hiệu dụng và các giá trị cực đại của điện áp và cường độ dòng điện.

· Học sinh thành thạo mối liên hệ giữa điện áp và dòng điện trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần; sử dụng thành thạo định luật Ôm giữa các giá trị hiệu dụng và các giá trị cực đại của điện áp và cường độ dòng điện.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở
1. Định luật Ôm 
1. Kết luận thứ nhất 
2. Kết luận thứ hai
II. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện
1. Thí nghiệm 
2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện
3. Ý nghĩa của dung kháng
III. Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần
1. Hiện tượng tự cảm trong mạch điện xoay chiều 
2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần
3. Ý nghĩa của cảm kháng

Bài 3     Mạch có R – L – C mắc nối tiếp
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh nhận biết đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

· Học sinh có khái niêm về tổng trở đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

· Học sinh có khái niêm về độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện của đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp.

· Học sinh có khái niêm về cộng hưởng điện trong đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp.

- Kĩ năng: 

· Học sinh tính toán thành thạo tổng trở, độ lệch pha của đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp.

· Học sinh thành thạo khi viết các biểu thức tức thời của điện áp, của dòng điện trong đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp.

· Học sinh thành thạo xác định điều kiện cộng hưởng trong đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp.
- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Định luật về điện áp tức thời 
1. Phương pháp giản đồ Fre-nen
II. Mạch có R – L – C mắc nối tiếp
1. Định luật Ôm cho đoạn mạch có R – L – C mắc nối tiếp – Tổng trở

2. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện
3. Cộng hưởng điện

Bài 4     Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh có khái niệm về công suất đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

· Học sinh có khái niêm về hệ số công suất đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

· Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng.

- Kĩ năng: 

· Học sinh tính toán thành thạo công suất đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

· Học sinh tính toán thành thạo hệ số công suất đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Công suất của mạch điện xoay chiều
1. Biểu thức của công suất
2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện 

II. Hệ số công suất
1. Biểu thức của hệ số công suất
2. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng
3. Tính hệ số công suất của mạch điện R – L – C mắc nối tiếp
Bài 5     Truyền tải điện năng – Máy biến áp
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh nhận thức được việc truyền tải điện năng đi xa phải có đường dây cao thế. 

· Học sinh hiểu cấu tạo và nguyên tắc của máy biến áp.
· Học sinh hiểu các ứng dụng quan trọng của máy biến áp.
- Kĩ năng: 

· Học sinh tính toán thành thạo các bài toán truyền tải điện năng đi xa.

· Học sinh tính toán thành thạo các bài toán về máy biến áp.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa
II. Máy biến áp
1. Cấu tạo và nguyên tắc của máy biến áp
2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp
III. Ứng dụng của máy biến áp
1. Truyền tải điện năng
2. Nấu chảy kim loại – Hàn điện
Bài 6     Máy phát điện xoay chiều
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu nguyên tắc của máy phát điện xoay chiều gồm hai bộ phận cơ bản là phần cảm và phần ứng.
· Học sinh hiểu cấu tạo của máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha.
· Học sinh hiểu cơ cấu của lưới điện một pha và ba pha và những ưu việt của mạng ba pha.
- Kĩ năng: 

· Học sinh tính toán thành thạo bài toán cơ bản của máy phát điện một pha.

· Học sinh tính toán thành thạo bài toán về hệ thức giữa điện áp dây và điện áp pha.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Máy phát điện xoay chiều một pha
1. Phần cảm
2. Phần ứng
II. Máy phát điện xoay chiều ba pha
1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động
2. Cách mắc mạch ba pha

3. Dòng ba pha

4. Những ưu việt của dòng ba pha

Bài 7     Động cơ không đồng bộ ba pha 
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu nguyên tắc hoạt động của động cơ điện không đồng bộ.
· Học sinh hiểu cấu tạo của động cơ không đồng bộ một pha và ba pha.
- Kĩ năng: 

· Học sinh phác họa thành thạo các sơ đồ cấu tạo của các động cơ không đồng bộ.

· Học sinh biết cách đấu dây khi cần đổi chiều quay của động cơ không đồng bộ.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ 
II. Động cơ không đồng bộ ba pha
Bài 8   Thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều R – L – C mắc nối tiếp
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh tập sử dụng đồng hồ điện đa năng hiện số để đo điện áp hiệu dụng. 

· Thực hành phương pháp giản đồ vectơ quay để xác định độ tự cảm, điện trở thuần của ống dây, điện dung của tụ điện, tông trở và hệ số công suất của đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số và các dụng cụ thí nghiệm điện.

· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mục đích
II. Dụng cụ thí nghiệm
1. Một đồng hồ đo điện đa năng hiện số
2. Một nguồn điện xoay chiều 6V - 12V

3. Một điện trở có trị số 270 ôm hoặc 220 ôm

4. Một tụ điện có điện dung 4 micro-fara hoặc 2 micro-fara

5. Một cuộn dây có 1000 vòng hoặc 2000 vòng

6. Bốn sợi dây dẫn

7. Một thước 200 mm

8. Một compa

9. Một thước đo góc
III. Tiến hành thí nghiệm

IV. Báo cáo thực hành

CHƯƠNG II 
                                                  Dao động và sóng điện từ
Bài 9     Mạch dao động
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu nguyên tắc hoạt động của mạch dao động.
· Học sinh hiểu dao động điện từ tự do trong mạch dao động.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả mạch dao động.

· Học sinh tính toán thành thạo chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động.

· Học sinh tính toán thành thạo năng lượng điện từ.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mạch dao động
1. Cấu tạo
2. Cách kích hoạt
3. Hoạt động

II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động
1. Định luật biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng
2. Định nghĩa dao động điện từ tự do
3. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động
III. Năng lượng điện từ
Bài 10     Điện từ trường 
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu mối quan hệ giữa điện trường và từ trường thông qua các luận điểm của Mắc-xoen.
· Học sinh có khái niệm về điện từ trường và thuyết điện từ Mắc-xoen.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả mối quan hệ giữa điện trường và từ trường.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả khái niệm về điện từ trường và thuyết điện từ Mắc-xoen.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường
1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy
2. Điện trường biến thiên và từ trường 
II. Điện từ trường và thuyết điện từ Mắc-xoen
1. Điện từ trường
2. Thuyết điện từ Mắc-xoen
Bài 11     Sóng điện từ
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm về sóng điện từ.
· Học sinh có khái niệm về sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả sóng điện từ.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Sóng điện từ
1. Sóng điện từ là gì?
2. Những đặc điểm của sóng điện từ
II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển
1. Các vùng sóng ngắn ít bị hấp thu
2. Sự phản xạ của các sóng ngắn trên tầng điện li
Bài 12     Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
· Học sinh hiểu được sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản.
· Học sinh hiểu được sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả các sơ đồ khối của một máy phát thanh và thu thanh vô tuyến đơn giản.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
1. Sóng cao tần
2. Biến điệu sóng mang
3. Tách sóng

4. Khuếch đại

II. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản
III. Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản
CHƯƠNG III 
                                                       Sóng ánh sáng
Bài 13     Tán sắc ánh sáng
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.
· Học sinh hiểu thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.
· Học sinh giải thích được hiện tượng tán sắc.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.

· Học sinh thành thạo trong việc giải thích hiện tượng tán sắc.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn
II. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn
III. Giải thích hiện tượng tán sắc
IV. Ứng dụng
Bài 14     Giao thoa ánh sáng
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh có khái niệm về sự nhiễu xạ ánh sáng.
· Học sinh có khái niệm về sự giao thoa ánh sáng.
· Học sinh có khái niệm về bước sóng ánh sáng đơn sắc và màu đơn sắc.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả sự nhiễu xạ ánh sáng.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả sự giao thoa ánh sáng.

· Học sinh tính toán thành thạo vị trí các vân sáng và khoảng vân.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

1. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng
2. Vị trí các vân sáng

3. Khoảng vân

4. Ứng dụng đo bước sóng ánh sáng

III. Bước sóng ánh sáng và màu sắc
Bài 15     Các loại quang phổ
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cấu tạo và công dụng của máy quang phổ lăng kính.
· Học sinh có khái niệm về quang phổ phát xạ.
· Học sinh có khái niệm về quang phổ hấp thụ.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả cấu tạo và công dụng của máy quang phổ lăng kính.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả các loại quang phổ phát xạ và quang phổ hấp thụ.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Máy quang phổ lăng kính

1. Ống chuẩn trực
2. Hệ tán sắc

3. Buồng tối

II. Quang phổ phát xạ

III. Quang phổ hấp thụ
Bài 16     Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cơ chế của máy phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
· Học sinh có khái niệm về bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả sự phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả các tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Máy phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại

II. Bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại

1. Bản chất
2. Tính chất

III. Tia hồng ngoại
1. Cách tạo 
2. Tính chất và công dụng

III. Tia tử ngoại
1. Nguồn tia tử ngoại 
2. Tính chất

3. Sự hấp thụ tia tử ngoại

4. Công dụng

Bài 17     Tia X
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cơ chế của máy phát tia X.
· Học sinh hiểu bản chất và tính chất của tia X.
· Học sinh hiểu quá trình hoàn thành thang sóng điện từ.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả máy phát tia X.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả bản chất và tính chất của tia X.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả thang sóng điện từ.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Phát hiện tia X

II. Cách tạo tia X

III. Bản chất và tính chất của tia X
1. Bản chất 
2. Tính chất

3. Công dụng

IV. Thang sóng điện từ
Bài 18     Thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh tập quan sát hệ vân giao thoa tạo bởi khe Y-âng và tập sử dụng nguồn phát chùm laze công suất yếu. 

· Thực hành đo bước sóng của chùm ánh sáng đơn sắc. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng giá quang học để làm xuất hiện hệ vân giao thoa trên màn hứng.

· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mục đích
II. Dụng cụ thí nghiệm
1. Nguồn phát tia laze 1 – 5 mW
2. Khe Y-âng là một màn chắn có hai khe hẹp song song, độ rộng mỗi khe bằng 0,1 mm – khoảng cách giữa hai khe cho sẵn
3. Thước cuộn 3000 mm
4. Thước kẹp 0 – 150 mm độ chia nhỏ nhất 0,02 mm hoặc 0,05 mm
5. Giá thí nghiệm
6. Một tờ giấy trắng
III. Cơ sở lí thuyết

IV. Tiến hành thí nghiệm
V. Báo cáo thực hành

CHƯƠNG IV 
                                                   Lượng tử ánh sáng 
  Bài 19     Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu hiện tượng quang điện ngoài.
· Học sinh hiểu định luật về giới hạn quang điện.
· Học sinh hiểu thuyết lượng tử ánh sáng giải thích thành công định luật về giới hạn quang điện.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả hiện tượng quang điện ngoài.

· Học sinh thành thạo trong việc phát biểu định luật về giới hạn quang điện.

· Học sinh thành thạo trong việc giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Hiện tượng quang điện
1. Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện
2. Định nghĩa
II. Định luật về giới hạn quang điện
III. Thuyết lượng tử ánh sáng

1. Giả thuyết Plăng
2. Lượng tử năng lượng
3. Thuyết lượng tử ánh sáng
4. Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng
IV. Lưỡng tính sóng – hạt ánh sáng

Bài 20     Hiện tượng quang điện trong
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu các hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện trong.
· Học sinh hiểu cấu tạo của quang điện trở.
· Học sinh hiểu cấu tạo của pin quang điện.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả các hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện trong.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả cấu tạo và hoạt động của quang điện trở.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả cấu tạo và hoạt động của pin quang điện.
- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong
1. Chất quang dẫn
2. Hiện tượng quang điện trong
II. Quang điện trở
III. Pin quang điện

1. Nguyên lí
2. Hiệu suất
3. Cấu tạo
4. Ứng dụng
Bài 21     Hiện tượng quang – phát quang
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu hiện tượng quang – phát quang.
· Học sinh phân biệt được huỳnh quang và lân quang.
· Học sinh hiểu đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả hiện tượng quang – phát quang.

· Học sinh thành thạo trong việc phân biệt huỳnh quang và lân quang.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.
- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Hiện tượng quang – phát quang
1. Khái niệm về sự phát quang
2. Huỳnh quang và lân quang

II. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang
Bài 22     Mẫu nguyên tử Bo
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu mô hình mẫu nguyên tử hành tinh.
· Học sinh hiểu các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.
· Học sinh hiểu quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả mô hình mẫu nguyên tử hành tinh.

· Học sinh thành thạo trong việc phân tích các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.
- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mô hình hành tinh nguyên tử
II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử
1. Tiên đề về các trạng thái dừng
2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử
III. Quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô
Bài 23     Sơ lược về laze
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cấu tạo và hoạt động của laze.
· Học sinh hiểu một vài ứng dụng của laze.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả cấu tạo và hoạt động của laze.

· Học sinh thành thạo trong việc phân tích các ứng dụng của laze.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Cấu tạo và hoạt động của laze
1. Laze là gì?
2. Sự phát xạ cảm ứng

3. Cấu tạo của laze
II. Một vài ứng dụng của laze
CHƯƠNG V 
                                                   Hạt nhân nguyên tử
Bài 24     Tính chất và cấu tạo hạt nhân 
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cấu tạo hạt nhân nguyên tử.
· Học sinh có khái niệm về các đồng vị.
· Học sinh có khái niệm về đơn vị khối lượng hạt nhân.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả cấu tạo hạt nhân nguyên tử.

· Học sinh thành thạo trong việc phân tích các đồng vị.

· Học sinh tính toán thành thạo qua hệ thức Anh-xtanh.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Cấu tạo hạt nhân

1. Mô hình nguyên tử Rơ-đơ-pho
2. Cấu tạo hạt nhân

3. Kí hiệu hạt nhân

4. Đồng vị

II. Khối lượng hạt nhân
1. Đơn vị khối lượng hạt nhân
2. Khối lượng và năng lượng

Bài 25     Năng lượng liên kết của hạt nhân – Phản ứng hạt nhân
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu lực hạt nhân.
· Học sinh hiểu các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.
· Học sinh hiểu cách tính năng lượng phản ứng hạt nhân.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả lực hạt nhân.

· Học sinh thành thạo trong việc phân tích các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

· Học sinh tính toán thành thạo năng lượng phản ứng hạt nhân.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Lực hạt nhân

II. Năng lượng liên kết hạt nhân
1. Độ hụt khối
2. Năng lượng liên kết
3. Năng lượng liên kết riêng

III. Phản ứng hạt nhân
1. Định nghĩa và đặc tính
2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

3. Năng lượng phản ứng hạt nhân

Bài 26     Phóng xạ
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu sự phân rã hạt nhân tiến hành tự động.
· Học sinh hiểu định luật phóng xạ.
· Học sinh có khái niệm về đồng vị phóng xạ nhân tạo.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả sự phóng xạ và định luật phóng xạ.

· Học sinh thành thạo trong việc phân tích các đồng vị phóng xạ nhân tạo.

· Học sinh tính toán thành thạo qua công thức của định luật phóng xạ.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Hiện tượng phóng xạ

1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ
2. Các dạng phóng xạ

II. Định luật phóng xạ
1. Đặc tính của quá trình phóng xạ
2. Định luật phóng xạ
III. Đồng vị phóng xạ nhân tạo
1. Phóng xạ nhân tạo và phương pháp nguyên tử đánh dấu
2. Đồng vị C14 – Đồng hồ của Trái Đất
Bài 27    Phản ứng phân hạch
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cơ chế của phản ứng phân hạch.
· Học sinh hiểu năng lượng phân hạch.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả các phản ứng phân hạch.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả năng lượng phân hạch.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Cơ chế của phản ứng phân hạch

1. Phản ứng phân hạch là gì?
2. Phản ứng phân hạch kích thích
II. Năng lượng phân hạch
1. Phản ứng phân hạch tỏa năng lượng
2. Phản ứng phân hạch dây chuyền

3. Phản ứng phân hạch có điều khiển
Bài 28     Phản ứng nhiệt hạch
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cơ chế của phản ứng nhiệt hạch.
· Học sinh hiểu năng lượng nhiệt hạch.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả các phản ứng nhiệt hạch.

· Học sinh thành thạo trong việc phân biệt năng lượng phân hạch và năng lượng nhiệt hạch.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch

1. Phản ứng nhiệt hạch là gì?
2. Điều kiện thực hiện
II. Năng lượng nhiệt hạch
CHƯƠNG VI 
                                                   Từ vi mô đến vĩ mô
Bài 29     Các hạt sơ cấp
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh có khái niệm về hạt sơ cấp.
· Học sinh hiểu tính chất của các hạt sơ cấp.
· Học sinh hiểu tương tác của các hạt sơ cấp.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả các loại hạt sơ cấp.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả tính chất của các hạt sơ cấp.

· Học sinh thành thạo trong việc phân biệt các loại tương tác giữa các hạt sơ cấp.

- Thái độ:  
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Khái niệm hạt sơ cấp
1. Hạt sơ cấp là gì?
2. Sự xuất hiện các hạt sơ cấp mới

3. Phân loại

II. Tính chất của các hạt sơ cấp
1. Thời gian sống
2. Phản hạt

III. Tương tác của các hạt sơ cấp
1. Tương tác điện từ
2. Tương tác mạnh
3. Tương tác yếu – Các leptôn

4. Tương tác hấp dẫn 
Bài 30      Cấu tạo vũ trụ
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh có khái niệm về hệ Mặt Trời và các sao.
· Học sinh hiểu các sao và thiên hà.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả hệ Mặt Trời và các sao.

· Học sinh thành thạo trong việc mô tả các sao và thiên hà.

- Thái độ:  

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Hệ Mặt Trời
1. Mặt Trời
2. Các hành tinh

3. Các tiểu hành tinh

4. Sao chổi và thiên thạch 
II. Các sao và thiên hà
1. Các sao
2. Thiên hà
3. Thiên hà của chúng ta – Ngân hà
4. Các đám thiên hà

5. Các quaza

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Phân phối kế hoạch giảng dạy: 60 tiết

Trong đó, 
          - Số tiết lí thuyết: 35 tiết

          - Số tiết bài tập: 15 tiết

          - Số tiết kiểm tra: 02 tiết

          - Số tiết thực hành: 04 tiết

          - Số tiết ôn thi: 04 tiết

V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 
Giáo trình vật lí 4
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Lương Duyên Bình “Vật lí 12”, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2008.

2/ Vũ Quang “Bài tập vật lí 12”, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2008.

3/ Lương Duyên Bình “Sách giáo viên vật lí 12”, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2008.

TP. HCM, ngày    tháng    năm 20                    TP.HCM, ngày    tháng    năm 20

         TRƯỞNG KHOA                                                 HIỆU TRƯỞNG
